
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CLB (cập nhật đến tháng 03/2024, đang cập nhật theo Nội quy & điều lệ 
mới https://docs.google.com/document/d/1_SrTRgQUIJCwp7Jh8EMHYEQLpoOK1Lq9/edit Chỉ thành viên chính thức trở lên mới được xét đề nghị cấp chứng nhận

STT Họ và tên tên Lớp Ghi chú (thành viên)

Đánh giá 
thái độ 
tham gia 
(Tốt, Khá, 
Không xếp 
hạng) Ghi chú

1 Nguyễn Đoàn Đức Bình Bình 11A1 Sinh Chủ nhiệm CLB Tốt

Thành 
viên chính 
thức có 
đánh giá 
thái độ từ 
mức Khá 
trở lên

2 Trần Phạm Gia Bảo Bảo 12A2 Tin Phó chủ nhiệm CLB Tốt
3 Vương Minh Châu Châu 11A2 Tin Phó chủ nhiệm CLB Tốt
4 Đoàn Minh Hiếu Hiếu 11A3 Tin Phó chủ nhiệm CLB Tốt
5 Lương Nguyệt Minh Minh 10A1 Sinh Phó chủ nhiệm CLB Tốt
6 Phạm Thùy Trang Trang 11A1 Tin Phó chủ nhiệm CLB Tốt

7 Phạm Cẩm Tú Tú 12A2 Sinh Phó chủ nhiệm CLB Tốt
8 Lý Thị Quỳnh Anh Anh 10A1 Tin ? x

9 Nguyễn Hoàng Gia Bách Bách 10A1 Tin ? x

10 Nguyễn Mạnh Đức Đức 10A1 Tin
11 Phạm Đăng Khôi Khôi 10A1 Tin
12 Nguyễn Duy Đức Minh Minh 10A1 Tin
13 Nguyễn Xuân Việt Việt 10A1 Tin
14 Nguyễn Đức An An 10A2 CLC
15 Vũ Hải Đăng Đăng 10A2 Toán
16 Trần Gia Huy Huy 10A2 Toán
17 Vũ Đình An An 11A1 Hóa Khá
18 Lê Thị Vi Anh Anh 11A1 Hóa
19 Trần Thùy Dương Dương 11A1 Sinh ?

20 Nguyễn Đăng Quân Quân 11A1 Sinh
21 Đặng Thanh Sơn Timothy Sơn 11A1 Sinh
22 Lê Minh Thái Thái 11A1 Sinh Tốt
23 Dương Thị Hải Yến Yến 11A1 Sinh
24 Lương Bảo Linh Linh 11A1 Tin

25 Nguyễn Phúc Hải Minh Minh 11A1 Tin

26 Phạm Lê Sơn Sơn 11A2 Tin Tốt
27 Nguyễn Hoàng Minh Minh 11A2 Toán Tốt thông báo 9/5

28 Đinh Quốc Thắng Thắng 11A3 Tin Tốt ?
29 Trần Lê Nam Khánh Khánh 11A3 Tin Khá
30 Trần Lê Tùng Lâm Lâm 11A3 Tin Khá





BAN ĐIỀU HÀNH CLB TỪ THÁNG 9/2023
TT Chức danh Họ và tên GT Lớp Phụ trách

2023 - 2024
1 Chủ nhiệm Nguyễn Đoàn Đức Bình Nam 11A1 Sinh
2 Phó CN CLB Trần Phạm Gia Bảo Nam 12A2 Tin

3 Phó CN CLB Vương Minh Châu Nữ 11A2 Tin

4 Phó CN CLB Đoàn Minh Hiếu Nam 11A3 Tin

5 Phó CN CLB Phạm Cẩm Tú Nữ 12A2 Sinh

6 Phó CN CLB Lương Nguyệt Minh Nữ 10A1 Sinh

7 Phó CN CLB Phạm Thùy Trang Nữ 11A1 Tin

BAN ĐIỀU HÀNH CLB TỪ THÁNG 8/2023
TT Chức danh Họ và tên GT Lớp Phụ trách

2023 - 2024
1 Chủ nhiệm Nguyễn Hương Giang Nữ 12A2 CLC Quản lý chung tổ chức hội thảo

2 Phó CN CLB Trần Phạm Gia Bảo Nam 12A2 Tin Dịch, đón tiễn khách

3 Phó CN CLB Vương Minh Châu Nữ 11A2 Tin Quà lưu niệm + tham gia dịch

4 Phó CN CLB Đoàn Minh Hiếu Nam 11A3 Tin Quà lưu niệm + tham gia dịch

5 Phó CN CLB Phạm Cẩm Tú Nữ 12A2 Sinh Tăng cường nhân sự nhóm dịch

6 Phó CN CLB Nguyễn Đoàn Đức Bình Nam 11A1 Sinh Fanpage và thành viên lớp 10

BAN ĐIỀU HÀNH CLB & LỚP PHỤ TRÁCH (khi tổ chức Hội thảo) đến tháng 7/2023
TT Chức danh Họ và tên GT Lớp Phụ trách các lớp Ngày 9.3

2022 - 2023

1 Chủ nhiệm Nguyễn Hương Giang Nữ 11A2 CLC
11A1 Toán, 11A2 Toán, 11A2 
CLC, 11A2 Tin Quản lý chung việc tổ chức hội thảo

2 Phó CN CLB Trần Phạm Gia Bảo Nam 11A2 Tin Phiên dịch & đón Osaka
3 Phó CN CLB Vương Minh Châu Nữ 10A2 Tin 10A2 Tin Đón TITech và tiễn khách

4 Phó CN CLB Đoàn Minh Hiếu Nam 10A3 Tin
10A3 Toán, 10A3 Tin, 10A1 Lý, 
10A2 Lý Kiểm tra máy chiếu & tiễn khách

5 Phó CN CLB Phạm Cẩm Tú Nữ 11A2 Sinh
11A1 Hóa, 11A2 Hóa, 11A1 Lý, 
11A2 Lý, 11A1 CLC, 11A1 Tin Soạn tbáo & Kiểm tra máy chiếu

6 Trưởng nhóm Nguyễn Đoàn Đức Bình Nam 10A1 Sinh
11A1 Sinh, 11A2 Sinh, 10A1 
CLC, 10A2 CLC, 10A3 CLC

7 Trưởng nhóm Nguyễn Vỹ Phong Nam 10A1 Sinh
10A1 Sinh, 10A2 Sinh, 10A1 
Toán, 10A2 Toán

8 Trưởng nhóm Phạm Thùy Trang Nữ 10A1 Tin 10A1 Tin, 10A1 Hóa, 10A2 Hóa
Ghi chú: Phụ trách các lớp lên danh sách học sinh tham gia, điểm danh và quản lý trong thời gian hội thảo



KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
TT Ngày Thời gian Nội dung Hình thức họp Thành phần

Năm học 2023 - 2024

18 Sáng 14/3/2024 9:30 - 11:00 Họp với đại diện NUS High School Trực tiếp BĐH

17 Sáng 12/3/2024 9:30 - 11:00 Họp với Saskatchewan, Canada Trực tiếp BĐH

16 Chiều 7/3/2024 14:00 - 15:30 Sinh hoạt CLB Trực tiếp Thành viên + BĐH

15 Sáng 12/01/2024 10:30 - 12:00 Campus France (Viện Pháp thuộc ĐSQ Pháp) Trực tiếp Thành viên + BĐH

Sáng 30/11/2023 American Study

14 Sáng 27/11/2023 10:30 - 11:30 Hội thảo với ĐH Osaka, Nhật Trực tiếp Thành viên + BĐH

13 Sáng 27/11/2023 11:30 - 12:00 Hội thảo với ĐH Keio, Nhật Trực tiếp Thành viên + BĐH

12 Sáng 24/11/2023 10:30 - 12:00 Hội thảo với ĐH Monash, Úc Trực tiếp Thành viên + BĐH

11 Sáng 15/11/2023 10:30 - 12:00 Hội thảo với ĐH Toronto, Canada và Fulbright Việt Nam Trực tiếp Thành viên + BĐH

Hội thảo với Đại học Quốc tế Tokyo TIU VP phụ trách hội thảo

10 Tuần 30/10 - 04/11 Họp với 04 GV Thụy Điển Trực tiếp BĐH

9 10:30 sáng 2/10/2023 10:30 - 11:30 Hội thảo với NTU, Singapore Trực tiếp Thành viên + BĐH

8 10:30 sáng 22/9/2023 10:30 - 11:30 Hội thảo với NUS, Singapore Trực tiếp Thành viên + BĐH

7
10:30 sáng thứ 5 ngày 
21/9/2023 10:30 - 12:00 Hội thảo với 3 trường ĐH HK: HKUST, cityU, polyU Trực tiếp Thành viên + BĐH

6
10:30 sáng thứ 6 ngày 
15/9/2023 10:30 - 12:00 Hội thảo với 15 ĐH Mỹ Trực tiếp Thành viên + BĐH

5
10:30 sáng thứ 3 ngày 
12/9/2023 10:00 - 12:00 Họp với 26 GV Singapore Trực tiếp BĐH

4
10:30 sáng thứ 2 ngày 
11/9/2023 10:30 - 11:30 Hội thảo về học bổng Kyoto iUp Trực tiếp Thành viên + BĐH

3
10:30 sáng thứ 5 ngày 
7/9/2023 10:30 - 11:30 Hội thảo với MSU, Mỹ Trực tiếp Thành viên + BĐH

3
10:45 sáng thứ 5 ngày 
24/8/2023 10:45 - 12:15 Hội thảo với UNIST, Hàn Quốc Trực tiếp Thành viên + BĐH

2
10:30 sáng thứ 6 ngày 
11/8/2023 10:30 - 12:00 Sinh hoạt CLB: Điều chỉnh BĐH, nội quy và cách thức tổ chức hội thảo Trực tiếp

BĐH 
+ thành viên 

chính thức

1
9:00 sáng thứ 2 ngày 
07/08/023 9:00 - 10:00 KIC UnivAssist: chuẩn bị đón đoàn 15/9 Trực tuyến BĐH

Năm học 2022 - 2023

10
Chiều thứ 5 ngày 
27/07/2023 13:30 - 17:30 (Hyogo - HSGS - Osaka) Science & Cultural Exchange Program Trực tiếp Thành viên + BĐH

9
Sáng thứ 5 ngày 
18/5/2023 10:30 - 12:00 Sinh hoạt CLB Trực tiếp Thành viên + BĐH

8
Tối thứ 3 ngày 
16/5/2023 20:00 - 22:00 Họp phương hướng hoạt động CLB hè và học kỳ 1 năm học tiếp theo Trực tuyến

BĐH + Thành viên 

chính thức

7
Sáng thứ 2 ngày 
24/4/2023 10:30 - 12:00 Hội thảo với 4 trường Đại học Mỹ Trực tiếp Thành viên + BĐH

6
Chiều thứ 6 ngày 
14/4/2023 15:20 - 16:45 Phiên dịch (họp đại diện KAIST & HSGS) Trực tiếp BĐH

5
Sáng thứ 2 ngày 
20/3/2023 10:30 - 11:45 Hội thảo với 5 trường Đại học từ Hong Kong Trực tiếp Thành viên + BĐH

4
Tối thứ 7 ngày 
18/03/2023 20:00 - 21:00

- Phổ biến nội quy, điều lệ CLB, phương án chốt thành viên học kỳ hiện tại

- Trả lời thắc mắc nếu có Trực tuyến Thành viên + BĐH

3
Tối thứ 7 ngày 
11/03/2023 20:00 - 22:00

1. Rút kinh nghiệm hội thảo 9.3 và chuẩn bị hội thảo 20.3

2. Thảo luận hoạt động CLB Trực tuyến BĐH

2
Sáng thứ 5 ngày 
09/03/2023

10:15 - 10:40 Phiên dịch (họp đại diện Osaka University & THPT Chuyên KHTN)

Trực tiếp

BĐH

10:30 - 10:45 Hội thảo với TITech Thành viên + BĐH

10:45 - 12:00 Hội thảo với Osaka University Thành viên + BĐH

1 Sáng thứ 2 ngày 
06/03/2023

10:30 - 11:00 Phỏng vấn ứng cử viên BĐH (Chủ nhiệm/ Phó chủ nhiệm CLB, Trưởng nhóm)

Trực tiếp11:05 - 12:00 Phân công công việc chuẩn bị cho hội thảo ngày 9/3



Nội dung hoạt động của CLB: 
STT Công việc Mô tả Kết quả kỳ vọng

1 Dịch Hỗ trợ GV phần trình bày bằng tiếng Anh. Thể hiện qua email/ trực tiếp/ slide.

2 Hội thảo Đón, tiễn, giới thiệu khách mời và tổ chức hội thảo. Thực hiện các hội thảo hàng tháng theo kế hoạch của Bộ phận Đối ngoại.

3 Quà lưu niệm Đề xuất mẫu quà lưu niệm có in logo trường. Tăng cường nhận diện thương hiệu của trường qua việc tặng, bán sản phẩm.

4 Tài liệu
Tóm tắt thỏa thuận hợp tác và các tài liệu về các trường 
Đại học đối tác.

Trình bày dạng inforgraphic và/hoặc phổ biến thông tin qua nhóm chat của CLB.


